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TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN 

         THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Bản án số: 12/2023/HS-ST 

               Ngày: 15/02/2023 

 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa:  n  Tr  n  B n  T   n.  

Các Hội thẩm nhân dân:  

- Bà Lê T ị Tý. 

-  n  N uyễn T àn  Lộc. 

Thư ký phiên tòa:  n  N uyễn Hoàn  Hả  Đăn  – T   ký Tòa án nhân 

dân quận B n  Tân, t àn  p ố Hồ C í M n . 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh tham gia phiên tòa:  n  N uyễn Đ n  T   – K ểm sát v ên. 

Trong ngày 15 tháng 02 năm 2023, tạ  trụ sở Tòa án nhân dân quận Bình 

Tân, T àn  p ố Hồ C í M n  xét xử s  t ẩm côn  k a  vụ án   n  sự t ụ lý số 

14/2022/TLST-HS ngày 10/01/2023, đố  vớ  bị cáo:  

Nguyễn Văn T; Sinh năm: 1988 tạ  T àn  p ố Hồ C í M n ; N   đăn  

ký hộ k ẩu t  ờn  trú: 270/730 H, P  ờng 4, Quận X, T àn  p ố Hồ C í M n ; 

C ỗ ở: 143/1 đ ờn  số 10, P  ờn  13, Quận Y, T àn  p ố Hồ C í M n ; G ớ  

tính: Nam; Quốc tịc : V  t Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Tr n  độ   c 

vấn: 5/12; N    n    p: Không; con ông N ô Văn H và bà N uyễn T ị H1; 

Hoàn cản    a đ n : C  a có vợ con; T  n án: Không; T  n sự: Không. 

Nhân thân: 

- N ày 07/04/2016, bị Tòa án n ân dân Quận 6, T àn  p ố Hồ C í M n  

xử p ạt 05 năm tù v  tộ  “C ớp   ật tà  sản”. C ấp  àn  xon    n  p ạt n ày 

21/01/2020, đón  án phí ngày 23/06/2016. 

- N ày 23/10/2012, bị Tòa án n ân dân quận B n  Tân xử p ạt 03 năm tù 

v  tộ  “C ớp   ật tà  sản”. C ấp  àn  xon    n  p ạt n ày 30/08/2013, đón  án 

phí ngày 11/03/2013. 

Bị cáo bị   ữ tron  tr ờn   ợp k ẩn cấp n ày 13/5/2022; (Có mặt). 

Người tham gia tố tụng: 
Bị hại: Cháu Lê Gia H2, sinh ngày 19/7/2014. 

Đại diện hợp pháp cho cháu Lê Gia H2 (mẹ ruột cháu Huy): 

Bà Lê T ị An  Đ, s n  năm: 1988 

Cùng địa c ỉ: 207/1 NGT, P  ờn  2, Quận X, T àn  p ố Hồ C í M n ; 

(Vắng mặt). 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

Anh N uyễn N  c B, s n  năm: 1992. 
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Địa c ỉ: Ấp 6, xã LH,  uy n GT, tỉn  Bến Tre. 

C ỗ ở: 402/15/9 HG, P  ờn  6, Quận Y, T àn  p ố Hồ C í M n ; (Vắng 

mặt).  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

T eo các tà  l  u có tron   ồ s  vụ án và d ễn b ến tạ  p  ên tòa, nộ  dun  

vụ án đ ợc tóm tắt n   sau: 

K oản  16   ờ 30 p út n ày 08/05/2022, N uyễn Văn T đ  u k  ển xe 

môtô    u Honda A rblade b ển số 59U2-367.81 l u t ôn  trên địa bàn quận 

B n  Tân t m k ếm tà  sản để c ớp   ật bán lấy t  n t êu xà . K   đến tr ớc n à 

số 460/12 đ ờn  KDV, p  ờn  A, quận B, T p át    n c áu Lê G a H2 (sinh 

n ày 19/07/2014) cầm máy tín  bản  Ipad loạ  128Gb đan  n ồ  c    vớ  c ị Lê 

T ị An  Đ là mẹ của H2 nên T đ  u k  ển xe áp sát H2 rồ  dùn  tay trá    ật lấy 

máy tín  bản  Ipad từ tay của Hy rồ  tăn  tẩu t oát. Sau k   c  ếm đoạt đ ợc tài 

sản, T đem bán c o N uyễn N  c B tạ  số 410 HG, P  ờn  12, Quận Y, Thành 

p ố Hồ C í M n , do k ôn  b ết là tà  sản do T trộm cắp đ ợc mà có nên B mua 

vớ    á 2.000.000 đồn , số t  n này T t êu xà  cá n ân  ết. Sau k   xảy ra sự v  c 

c ị Đ cùng cháu H2 đến Côn  an p  ờn  An Lạc A tr n  báo, Côn  an p  ờn  

    n ận và p ố   ợp vớ  Côn  an quận B n  Tân t ến  àn  truy xét, quá trình 

truy xét nghi vấn Nguyễn Văn T nên đ a v  trụ sở làm vi c. Qua làm vi c, T 

khai nhận toàn bộ  àn  v  c ớp giật tài sản n   trên nên Côn  an p  ờn  An Lạc 

A lập  ồ s  và c uyển đố  t ợn  cùn  vật c ứn  đến Côn  an quận B n  Tân 

t ụ lý đ  u tra t eo t ẩm quy n. 

  Vật c ứn  của vụ án: 

- 01 máy tín  bản  Ipad loạ  128Gb là tà  sản mà bị cáo T c ớp   ật. C  

quan đ  u tra đã trả lạ  c o bị  ạ . 

- 01 áo t un màu xám có  n c ữ “BURTON”; 01 quần Jean n ắn màu 

xan ; 01 mủ bảo   ểm ba s c màu đen; 01 mũ l ỡ  tra  màu nâu có     c ữ 

“LV” là tran  p ục bị cáo T mặc k   c ớp   ật tà  sản. 

- 01 xe môtô    u Honda A rblade màu xám b ển số 59U2-367.81 t u   ữ 

của bị cáo T k   t ực    n  àn  v  c ớp   ật tà  sản. Qua xác m n  xe do bị cáo 

T đứn  tên c ủ sở  ữu. 

Các vật c ứn  trên, C  quan Cản  sát đ  u tra Côn  an quận B n  Tân, 

T àn  p ố Hồ C í M n  đã c uyển đến C   cục T    àn  án dân sự quận B n  

Tân c ờ xử lý. 

  Tạ  bản kết luận địn    á tà  sản số 294/KL-HĐĐGTS n ày 06/06/2022 

của Hộ  đồn  địn    á tà  sản t  ờn  xuyên tron  Tố tụn    n  sự Ủy ban n ân 

dân quận B n  Tân kết luận: 01 máy tín  bản  Ipad t ế    6 loạ  128GB đã qua 

sử dụn  có   á 6.500.000 đồn ; 

V  trác  n   m dân sự: Bị  ạ  đã n ận lạ  tà  sản bị c  ếm đoạt và không 

yêu cầu bồ  t  ờn  t   t  ạ  dân sự    k ác.  

Tạ  C  quan Cản  sát đ  u tra Côn  an quận B n  Tân, bị cáo T đã k a  

n ận toàn bộ  àn  v  p ạm tộ . 

Cáo trạn  số 20/CT-VKS ngày 03/01/2023 của V  n k ểm sát n ân dân 

quận B n  Tân truy tố bị cáo N uyễn Văn T v  tộ  "C ớp   ật tà  sản" theo đ ểm 

d, g k oản 2 Đ  u 171 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổ , bổ sun  năm 2017. 
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Tạ  p  ên tòa, bị cáo đồn  ý vớ  kết luận địn    á tà  sản và k a  n ận 

 àn  v  n   nộ  dun  Cáo trạn  truy tố bị cáo. 

Bị cáo T k a  n ận mua c  ếc xe mô tô    u    u Honda A rblade màu 

xám b ển số 59U2-367.81 của một n  ờ  đàn ôn  k ôn  rõ la  lịc , k ôn  có làm 

 ợp đồn  mua bán. Bị cáo T tự n uy n sun  c  ếc xe trên vào côn  quỹ n à n ớc.   

K ểm sát v ên – Đạ  d  n V  n k ểm sát n ân dân quận B n  Tân p át b ểu 

quan đ ểm v  v  c   ả  quyết vụ án và đ  n  ị Hộ  đồn  xét xử:  

- Áp dụn  quy địn  tạ  đ ểm d, g k oản 2 Đ  u 171; đ ểm s k oản 1 Đ  u 

51; Đ  u 38 Bộ luật H n  sự năm 2015, sửa đổ , bổ sun  năm 2017 tuyên bố bị 

cáo N uyễn Văn T p ạm tộ  “C ớp   ật tà  sản” và đ  n  ị xử p ạt bị cáo 

N uyễn Văn T vớ  mức án từ 05 năm 06 t án  đến 06 năm 06 t án  tù. 

V    n  p ạt bổ sun , các b  n p áp t  p áp, trác  n   m bồ  t  ờn  

t   t  ạ , Đạ  d  n V  n k ểm sát k ôn  đ  n  ị xem xét. 

V  xử lý vật c ứn : 

Đố  vớ  01 máy tín  bản  Ipad loạ  128Gb. C  quan đ  u tra đã trả lạ  c o 

bị  ạ  nên k ôn  đ  n  ị xem xét. 

Tịc  t u t êu  ủy: 

- 01 áo t un màu xám có  n c ữ “BURTON”. 

- 01 quần Jean n ắn màu xan . 

- 01 mũ bảo   ểm ba s c màu đen. 

- 01 mũ l ỡ  tra  màu nâu có     c ữ “LV”. 

Xét các vật c ứn  trên k ôn  còn   á trị sử dụn . 

Tịc  t u sun  quỹ n à n ớc: 01 xe môtô    u Honda A rblade màu xám 

b ển số 59U2-367.81. Do bị cáo T dùn  vào v  c p ạm tộ . 

V  trác  n   m dân sự: K ôn  có. 

Bị cáo T k ôn  tran  luận vớ  quan đ ểm   ả  quyết vụ án của của đạ  

d  n V  n k ểm sát nhân dân quận B n  Tân và nó  lờ  sau cùn : đ  n  ị Hộ  

đồn  xét xử xem xét   ảm n ẹ một p ần   n  p ạt c o bị cáo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên c  sở nộ  dun  vụ án, căn cứ vào các tà  l  u tron   ồ s  vụ án 

đã đ ợc t ẩm tra, xét  ỏ , tran  luận tạ  p  ên tòa, Hộ  đồn  xét xử n ận 

t ấy n   sau: 

[1] V   àn  v , tộ  dan  và các quyết địn  tố tụn : V   àn  v , quyết 

địn  của C  quan đ  u tra - Côn  an quận B n  Tân, Đ  u tra v ên, V  n k ểm 

sát n ân dân quận B n  Tân, K ểm sát v ên. Tron  quá tr n  đ  u tra, truy tố đã 

t ực    n đún  v  t ẩm quy n, tr n  tự, t ủ tục quy địn  của Bộ luật Tố tụn  

H n  sự. Quá tr n  đ  u tra và tạ  p  ên tòa, bị cáo, bị  ạ , n  ờ  có quy n lợ  

n  ĩa vụ l ên quan k ôn  có n  ờ  nào có ý k ến  oặc k  ếu nạ  v   àn  v , 

quyết địn  của C  quan t ến  àn  tố tụn , n  ờ  t ến  àn  tố tụn . Do đó, các 

 àn  v , quyết địn  của C  quan t ến  àn  tố tụn , n  ờ  t ến  àn  tố tụn  đã 

t ực    n đ u  ợp p áp. Lờ  k a  n ận của bị cáo tạ  p  ên tòa là k ác  quan, 

p ù  ợp vớ  lờ  k a  của bị  ạ , n  ờ  có quy n lợ  n  ĩa vụ l ên quan, n  ờ  

làm c ứn , vật c ứn  cùn  các tà  l  u c ứn  cứ k ác đã đ ợc t u t ập tron  vụ 

án do đó có đủ c  sở kết luận: K oản  16   ờ 30 p út, ngày 08/05/2022, tạ  số 

460/12 KDV, p  ờn  A, quận B, T àn  p ố Hồ C í M n , bị cáo T đ  u k  ển 

xe môtô b ển số 59U2-367.81 áp sát và dùn  tay trá    ật lấy máy tín  bản  Ipad 
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trị   á là 6.500.000 đồn  của bị  ạ  Lê Gia H2 (là n  ờ  d ớ  16 tuổ ) rồ  c o xe 

tăn   a tẩu t oát. Sau k   c  ếm đoạt đ ợc tà  sản, T đem bán c o N uyễn N  c 

B vớ    á 2.000.000 đồn  và t êu xà  cá n ân  ết. Sau đó, qua quá trình truy xét, 

bị cáo T bị phát hi n vả bắt giữ. 

 Bị cáo p ạm tộ  c ớp   ật tà  sản vớ  t ủ đoạn dùn  xe  ắn máy áp sát bị 

hạ , n an  c ón    ật tà  sản, n an  c ón  tẩu t oát và c  ếm đoạt tà  sản của 

n  ờ  d ớ  16 tuổ  là t uộc tr ờn   ợp dùn  t ủ đoạn n uy   ểm và p ạm tộ  

đố  vớ  n  ờ  d ớ  16 tuổ  quy địn  tạ  đ ểm d, g k oản 2 Đ  u 171 Bộ luật 

H n  sự năm 2015, sửa đổ , bổ sun  năm 2017. 

Do đó, các Quyết địn  k ở  tố vụ án, k ở  tố bị can của C  quan cản  sát 

đ  u tra – Côn  an quận B n  Tân, Cáo trạn  của V  n k ểm sát n ân dân quận 

Bình Tân truy tố bị cáo v  tộ  "C ớp   ật tà  sản" t eo đ ểm d, g k oản 2 Đ  u 

171 của Bộ luật H n  sự năm 2015 sửa đổ , bổ sun  năm 2017 là có căn cứ, 

đún  t ẩm quy n, đún  tr n  tự, t ủ tục luật địn  và ý k ến p át b ểu tạ  p  ên 

tòa của K ểm sát v ên - Đạ  d  n V  n k ểm sát n ân dân quận B n  Tân đán  

  á nộ  dun  vụ án,  àn  v  p ạm tộ  của bị cáo,   ữ n uyên quyết địn  truy tố 

đố  vớ  bị cáo v  tộ  "C ớp   ật tà  sản" t eo đ ểm d, g k oản 2 Đ  u 171 của Bộ 

luật H n  sự năm 2015, sửa đổ , bổ sun  năm 2017 là có căn cứ, đún  n  ờ , 

đún  tộ , đún  p áp luật. 

[2] V    n  p ạt: T ờ  đ ểm p ạm tộ  bị cáo có đủ năn  lực trác  n   m 

  n  sự, p ạm tộ  vớ  lỗ  cố ý. Hàn  v  p ạm tộ  của bị cáo là k á táo bạo, l  u 

lĩn , đã lợ  dụn  sự s   ở của n  ờ  k ác c  ếm đoạt trá  p ép tà  sản một các  

côn  k a  n ay trên đ ờn  p ố   ữa ban n ày là k ôn  n ữn  trực t ếp xâm 

p ạm đến quy n sở  ữu  ợp p áp v  tà  sản của côn  dân mà còn có t ể  ây ản  

  ởn  đến tín  mạn , sức k ỏe của n  ờ  k ác đ ợc p áp luật bảo v  và  ây 

mất trật tự trị an tạ  địa p   n . Bị cáo n ận t ức đ ợc v  c làm của m n  là sa  

và v  p ạm p áp luật n  n  vẫn cố ý t ực    n nên bị cáo p ả  c ịu trác  n   m 

  n  sự tron  vụ án này vớ  mức án t  n  xứn . 

[3] Xét v  n ân t ân và t n  t ết tăn  nặn    ảm n ẹ trác  n   m   n  sự 

đố  vớ  bị cáo: Tron  quá tr n  đ  u tra, truy tố và xét xử, bị cáo có t á  độ t àn  

k ẩn k a  báo, tỏ ra ăn năn  ố  cả ; có tr n  độ   c vấn t ấp; n ận t ức v  mặt 

p áp luật có p ần  ạn c ế; tà  sản c  ếm đoạt đã đ ợc t u  ồ  và trả lạ  c o bị 

 ạ  nên cần xem xét áp dụn  đ ểm s k oản 1 Đ  u 51 Bộ luật   n  sự năm 2015, 

sửa đổ , bổ sun  năm 2017 để xem xét   ảm n ẹ một p ần   n  p ạt c o bị cáo. 

N oà  ra, bị cáo có n ân t ân: Ngày 07/04/2016, bị Tòa án n ân dân Quận 

6, T àn  p ố Hồ C í M n  xử p ạt 05 năm tù v  tộ  “C ớp   ật tà  sản”. C ấp 

 àn  xon    n  p ạt n ày 21/01/2020 và ngày 23/10/2012, bị Tòa án n ân dân 

quận B n  Tân xử p ạt 03 năm tù v  tộ  “C ớp   ật tà  sản”. C ấp  àn  xon  

hìn  p ạt n ày 30/08/2013. Đây là n ữn  t n  t ết cần xem xét k   l ợn    n . 

[4] V    n  p ạt bổ sun , các b  n p áp t  p áp: Không có. 

[5] V  xử lý vật c ứn : 

Đố  vớ  01 máy tín  bản  Ipad loạ  128Gb. C  quan đ  u tra đã trả lạ  c o 

bị  ạ  nên     n ận. 

Tịc  t u t êu  ủy: 

- 01 áo t un màu xám có  n c ữ “BURTON”. 

- 01 quần Jean n ắn màu xan . 

- 01 mũ bảo   ểm ba s c màu đen. 
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- 01 mũ l ỡ  tra  màu nâu, có     c ữ “LV”. 

Xét các vật c ứn  trên k ôn  còn   á trị sử dụn . 

Tịc  t u sun  quỹ n à n ớc: 01 xe mô tô    u Honda loạ  xe A rblade 

màu xám, b ển số 59U2-367.81. Do bị cáo T dùn  vào v  c p ạm tộ  và ghi 

n ận sự tự n uy n của bị cáo sun  vào côn  quỹ n à n ớc c  ếc xe trân. 

[6] V  trác  n   m dân sự: bị  ạ  và n  ờ  có quy n lợ , n  ĩa vụ l ên 

quan đ ợc Tòa án tr  u tập  ợp l  n  n  vắn  mặt. Qua các tà  l  u có tron   ồ 

s  vụ án bị  ạ  và n  ờ  có quy n lợ  n  ĩa vụ l ên quan k ôn  a  có yêu cầu  

bồ  t  ờn  v  mặt dân sự nên Hộ  đồn  xét xử k ôn  xét. 

[7] Đố  vớ   àn  v  mua bán đ  n t oạ    ữa bị cáo T và N uyễn N  c B, 

do B k ôn  b ết là tà  sản do T trộm cắp đ ợc mà có nên C  quan đ  u tra k ôn  

xử lý   n  sự đố  vớ  B v   àn  v  trên là có căn cứ. 

 [8] V  án p í: Bị cáo N uyễn Văn T p ả  c ịu t  n án p í   n  sự s  

t ẩm t eo quy địn  Đ  u 136 Bộ luật Tố tụn  H n  sự 2015 và N  ị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 n ày 30/12/2016 của Ủy ban t  ờn  vụ quốc  ộ  v  án p í, l  

phí Tòa án. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

1/ Căn cứ vào đ ểm d, g k oản 2 Đ  u 171; đ ểm s k oản 1 Đ  u 51; Đ  u 38 

Bộ luật H n  sự năm 2015, sửa đổ , bổ sun  năm 2017. 

Tuyên bố bị cáo N uyễn Văn T p ạm tộ  “C ớp   ật tà  sản”. 

Xử p ạt bị cáo N uyễn Văn T 04 (bốn) năm 09 (chín) tháng tù. 

T ờ   ạn c ấp  àn    n  p ạt tù tính từ n ày 13/5/2022. 

2/ Căn cứ vào các Đ  u 46, 47 Bộ luật H n  sự năm 2015, sửa đổ  bổ sun  

năm 2017; Đ  u 106 Bộ luật Tố tụn  H n  sự năm 2015. 

Tịc  t u t êu  ủy: 

- 01 áo t un màu xám có  n c ữ “BURTON”. 

- 01 quần Jean n ắn màu xan . 

- 01 mũ bảo   ểm ba s c màu đen. 

- 01 mũ l ỡ  tra  màu nâu, có     c ữ “LV”. 

Tịc  t u sun  quỹ n à n ớc 01 xe mô tô    u Honda loạ  xe A rblade màu 

xám, b ển số 59U2-367.81.  

(C   cục t    àn  án dân sự quận B n  Tân đan  tạm   ữ vật c ứn  trên 

t eo p  ếu n ập k o vật c ứn  số NK23/71TAM ngày 10/01/2023). 

3/ Căn cứ vào Đ  u 136 Bộ luật tố tụn    n  sự 2015, N  ị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 n ày 30/12/2016 của Ủy ban T  ờn  vụ Quốc  ộ , quy 

địn  v  án p í, l  p í Tòa án. 

Bị cáo N uyễn Văn T p ả  c ịu 200.000 (Ha  trăm n   n) đồn  án p í 

  n  sự s  t ẩm. 

4/ Bị cáo có mặt có quy n k án  cáo tron  t ờ   ạn 15 (m ờ  lăm) n ày 

tín  từ n ày tuyên án; bị  ạ , n  ờ  có quy n lợ  n  ĩa vụ l ên quan vắn  mặt có 

quy n k án  cáo tron  t ờ   ạn 15 (m ờ  lăm) n ày đ ợc tín  từ n ày n ận bản 

án  oặc n êm yết bản án. 
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Nơi nhận:  

-VKSND TP.HCM; 

- VKSND Q.Bình Tân; 

- CQĐTCA Q.B n  Tân; 

- CQ THAHSCA Q.Bình Tân; 

- NTG CA Q.Bình Tân; 

- Phòng PC64- CATPHCM; 

- Sở T  p áp; 

- C   cục THADS Q.B n  Tân; 

- N ữn  n  ờ  t am   a tố tụn ; 

- L u  ồ s  vụ án –Văn p òn . 

          TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM      

    THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

                       Trƣơng Bình Thiện 

 

 

 


